
STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

1 Nguyễn Thế Phiệt
0001895/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa 

nội;Khám 

bệnh,chữa bệnh đa 

khoa;Siêu âm ổ 

bụng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa; Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Hồi sức cấp cứu; Khám 

chữa bệnh chuyên khoa nội Siêu 

âm ổ bụng; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

cơ sở; Giám đốc Trung tâm Y tế

TTYT huyện Thạch Hà

2 Lê Hữu Lưu
006379/HT-

CCHN

Khám,chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa; 

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế
TTYT huyện Thạch Hà

3 Nguyễn Lương Phụ
0002092/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa sản

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh chuyên 

đa khoa; Khám chữa bệnh 

chuyên khoa sản, siêu âm sản 

phụ khoa

TTYT huyện Thạch Hà

4 Phan Công Tý
0002085/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên 

khoa gây mê hồi 

sức

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa;Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa gây mê hồi sức; Trưởng 

phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ 

kiêm Trưởng khoa PT-GMHS

TTYT huyện Thạch Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Thị Trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Thạch Hà, gồm 278 người

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠCH HÀ

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm giờ theo phân công của Lãnh đạo Trung tâm 

Y tế



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 
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****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

5 Nguyễn Minh Hảo
000021/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa 

khoa;khám chữa 

bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;khám chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt;Trưởng 

Khoa Khám bệnh

11h45-13h15 và 17h45-

22h00 từ 2 đến thứ 6 (trừ 

các ngày trực và thời 

gian làm ngoài giờ 

TTYT giao); từ 7h00-

22h00  các ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ, ngày 

nghỉ trực và ngày nghỉ 

phép tại TTYT

Phòng khám 

nha khoa Tâm 

Đức

TTYT huyện Thạch Hà

6 Nguyễn Thái Sơn
000099/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh, 

khám chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh, khám 

chữa bệnh đa khoa, nội soi tiêu 

hóa; Trưởng Khoa CĐHA

11h45-13h15 và 17h45-

22h00 từ 2 đến thứ 6 (trừ 

các ngày trực và thời 

gian làm ngoài giờ 

TTYT giao); từ 7h00-

22h00  các ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ, ngày 

nghỉ trực và ngày nghỉ 

phép tại TTYT

Phòng khám  

Siêu âm Phú 

Sơn

TTYT huyện Thạch Hà

7 Nguyễn Hữu Thạch
000268/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa/Chuyên 

koa Hồi sức câp 

cứu

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa/ Chuyên khoa hồi sức cấp 

cứu; Trưởng khoa Cấp cứu- Hồi 

sức tích cực và chống độc

TTYT huyện Thạch Hà

8 Đinh Tiến Sỹ
0004068/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi, 

khám chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ khám chữa bệnh đa khoa; 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi; Siêu âm tổng quát; Phụ 

trách khoa Nhi 

TTYT huyện Thạch Hà

9 Trần Hữu Ngọc
0002086/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa 

ngoại; khám chữa 

bệnh đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại;Khám, chữa bệnh đa 

khoa, nội soi  và thủ thuật nội soi 

tiêu hóa; Trưởng khoa Ngoại; 

TTYT huyện Thạch Hà

10 Hồ Sỹ Cường
0002055/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

y học cổ truyền

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền;Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa phục hồi chức năng; 

Trưởng khoa YHCT- PHCN

TTYT huyện Thạch Hà

11 Hoàng Thanh Bảo
0001896/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

khám chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa nội, tiêm nội 

khớp, Trưởng khoa Nội

TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn
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Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

12 Nguyễn Anh Quỳnh
000032/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng 

- Hàm - Mặt

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa Răng - Hàm - 

Mặt, nội soi tai mũi 

họng;Trưởng khoa Răng hàm 

mặt- Mắt- Tai mũi họng

11h45-13h15 và 17h45-

22h00 từ 2 đến thứ 6 (trừ 

các ngày trực và thời 

gian làm ngoài giờ 

TTYT giao); từ 7h00-

22h00  các ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ, ngày 

nghỉ trực và ngày nghỉ 

phép tại TTYT

Phòng khám 

răng hàm mặt 

Phú Thái

TTYT huyện Thạch Hà

13 Trương Nhất Tâm
0002231/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa 

Truyền nhiễm, 

khám chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa,khám chữa bệnh chuyên 

khoa truyền nhiễm, nội soi tiêu 

hóa; nội soi đại tràng;Trưởng 

khoa Truyền nhiễm, 

TTYT huyện Thạch Hà

14 Đặng Quốc Chiến
0001880/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên 

khoa gây mê hồi 

sức

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa;Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa gây mê hồi sức, Phó trưởng 

khoa PT-GMHS

TTYT huyện Thạch Hà

15 Trần Thanh Hải
0002046/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa;Khám, 

chữa bệnh Sản, 

Phụ khoa, khám 

chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa;Khám, chữa bệnh Sản, Phụ 

khoa, khám chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại,  siêu âm sản phụ 

khoa, nội soi tiêu hóa cơ bản- 

Trưởng khoa CSSKSS và Phụ 

Sản

TTYT huyện Thạch Hà

16 Hoàng Văn Sinh
0004255/HT-

CCHN

Bác sĩ Khám 

bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên 

khoa nội

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, khám chữa bệnh chuyên 

khoa nội; Phó khoa Nội

TTYT huyện Thạch Hà

17 Dương Đức Anh
0004272/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

y học cổ 

truyền;Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phục 

hồi chức năng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền;Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phục hồi chức năng- 

 Phó trưởng khoa YHCT-PHCN

11h45-13h15 và 17h45-

22h00 từ 2 đến thứ 6 (trừ 

các ngày trực và thời 

gian làm ngoài giờ 

TTYT giao); từ 7h00-

22h00  các ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ, ngày 

nghỉ trực và ngày nghỉ 

phép tại TTYT

Phòng khám 

Đông Y Bác sỹ 

Ngọc

TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn
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Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

18
Trương Thị Thanh 

Hồng

006158/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa, khám 

chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán 

hình ảnh.

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh, siêu âm tim, nội soi 

tiêu hóa.

TTYT huyện Thạch Hà

19 Trần Kim Anh
0006364/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa;siêu âm 

tổng quát

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa;Siêu âm tổng quát
TTYT huyện Thạch Hà

20 Thân Thị Thu Hương
006948/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa, khám chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh.

TTYT huyện Thạch Hà

21 Trương Công Lực
007507/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa, khám chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh/ Siêu 

âm tim và các bệnh lý tim mạch

TTYT huyện Thạch Hà

22 Nguyễn Thị Minh
004716/HT-

CCHN

Khám bệnh,chữa 

bệnh nội khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh,chữa bệnh nội 

khoa;Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

TTYT huyện Thạch Hà

23
Nguyễn Thị Hương 

Giang

000119/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa
TTYT huyện Thạch Hà

24 Hoàng Thanh Xin
0004192/HT-

CCHN

Khám bệnh,chữa 

bệnh nội khoa, 

khám chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh,chữa bệnh nội 

khoa;Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

TTYT huyện Thạch Hà

25 Vương Khả Nhâm
000177/HT-

CCHN

Khám,chữa bệnh 

chuyên khoa nội

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám,chữa bệnh chuyên 

khoa nội
TTYT huyện Thạch Hà

26 Thái Thị Hải
006383/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa khoa TTYT huyện Thạch Hà

27 Trần Thị Mai Anh
006113/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa, siêu âm tim và bệnh lý tim 

mạch, khám chữa bệnh chuyên 

khoa nội tim mạch

TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

28 Nguyễn Thị Đào
002213/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa khoa TTYT huyện Thạch Hà

29 Lữ Thị Hà
006552/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa, khám nội soi Tai- Mũi- 

Họng

TTYT huyện Thạch Hà

30 Nguyễn Xuân Tương
0004248/HT-

CCHN

Bác sĩ Khám, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt, khám 

chữa bệnh đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt, khám chữa bệnh đa 

khoa

11h45-13h15 và 17h45-

22h00 từ 2 đến thứ 6 (trừ 

các ngày trực và thời 

gian làm ngoài giờ 

TTYT giao); từ 7h00-

22h00  các ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ, ngày 

nghỉ trực và ngày nghỉ 

phép tại TTYT

Phòng khám 

chuyên khoa 

Mắt bác sĩ 

Nguyễn Xuân 

Tương

TTYT huyện Thạch Hà

31 Nguyễn Sỹ Hợp
000326/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai - 

Mũi - Họng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai - Mũi - Họng;Khám, 

chữa bệnh đa khoa. 

11h45-13h15 và 17h45-

22h00 từ 2 đến thứ 6 (trừ 

các ngày trực và thời 

gian làm ngoài giờ 

TTYT giao); từ 7h00-

22h00  các ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ, ngày 

nghỉ trực và ngày nghỉ 

phép tại TTYT

 Phòng khám 

tai mũi họng 

140 Hải 

Thượng Lãn 

Ông

TTYT huyện Thạch Hà

32 Nguyễn Thị Ánh
0003399/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng- 

 Hàm - Mặt

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng- Hàm - Mặt

11h45-13h15 và 17h45-

22h00 từ 2 đến thứ 6 (trừ 

các ngày trực và thời 

gian làm ngoài giờ 

TTYT giao); từ 7h00-

22h00  các ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ, ngày 

nghỉ trực và ngày nghỉ 

phép tại TTYT

Nha khoa BS 

Ánh
TTYT huyện Thạch Hà

33 Nguyễn Bá Thắng
0004283/HT-

CCHN;

Khám, chữa bệnh 

ngoại khoa, khám 

chữa bệnh ngoại 

khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại; Khám, chữa bệnh đa 

khoa;siêu âm ổ bụng

TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

34 Nguyễn Thị Phương
004782/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa, khám chữa bệnh phục hồi 

chức năng

TTYT huyện Thạch Hà

35 Nguyễn Thị Bích Liên
007511/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa, xét nghiệm giải phẫu bệnh
TTYT huyện Thạch Hà

36 Trần Thị Hợp
007085/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa;Khám, 

chữa bệnh chuyên 

khoa da liễu

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa;Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa da liễu

TTYT huyện Thạch Hà

37 Hoàng Thanh Hạnh

0003359/HT-CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa/Chuyên 

khoa Nội

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa 

khoa/Chuyên khoa Nội
TTYT huyện Thạch Hà

38 Phạm Hồng Mơ
006108/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa sản phụ, cấy 

va rút que tranh thai

TTYT huyện Thạch Hà

39 Nguyễn Thị Vân Anh
007508/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa, chuyên khoa sản phụ khoa
TTYT huyện Thạch Hà

40 Trần Thị Phương Thảo
0002496/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

y học cổ truyền

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền;Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa phục hồi chức năng

TTYT huyện Thạch Hà

41 Trần Viết Thông
005857/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

y học cổ truyền

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ truyền
TTYT huyện Thạch Hà

42 Lê Văn Thao
0002492/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

y học cổ truyền

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền;Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa phục hồi chức năng

TTYT huyện Thạch Hà

43 Lê Ánh Dương
000119/HT-

GPHN
Y học cổ truyền

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền
TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

44 Dương Thị Phương
000380/HT-

GPHN
Y học dự phòng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Y học dự phòng TTYT huyện Thạch Hà

45 Trần Thị Hải Yến
000366/HT-

GPHN
Y học cổ truyền

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Y sĩ Y học cổ truyền TTYT huyện Thạch Hà

46 Cù Thị Thu Hoài
000454/HT-

GPHN
Y học cổ truyền

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Y sĩ Y học cổ truyền TTYT huyện Thạch Hà

47 Phan Thị Đào
005973/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

48 Nguyễn Trọng Luận
0001889/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng, trưởng phòng Tổ 

chức hành chính
TTYT huyện Thạch Hà

49 Trần Thị Phương
0002215/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng; Trưởng phòng Điều 

dưỡng
TTYT huyện Thạch Hà

50 Nguyễn Thị Phượng
0002049/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng; Trưởng khoa KSNK TTYT huyện Thạch Hà

51 Nguyễn Thị Lệ Quyên
0002057/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng 

khoa Khám bệnh
TTYT huyện Thạch Hà

52 Võ Thị Nga
0001885/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng 

khoa Cấp cứu- hồi sức tích cự và 

chống độc

TTYT huyện Thạch Hà

53 Trần Thị Thương
0002043/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng 

khoa Răng hàm mắt- Mắt- Tai 

mũi họng

TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

54 Hà Thị Giang
0002052/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng 

khoa Ngoại
TTYT huyện Thạch Hà

55 Dương Thị Liên
0002091/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng 

khoa Nội
TTYT huyện Thạch Hà

56 Phan Thị Thuý Hằng
0002056/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng 

khoa Truyền nhiễm
TTYT huyện Thạch Hà

57 Võ Thị Lài
006090/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng 

khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và phụ sản

TTYT huyện Thạch Hà

58 Phan Đình Lưu
0002094/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh cao đẳng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên, Kỹ thuật viên 

trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
TTYT huyện Thạch Hà

59
Nguyễn Thị Thái 

Phượng

0002498/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên Vật 

lý trị liệu- Phục 

hồi chức năng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên, Kỹ thuật viên 

trưởng khoa YHCT-PHCN
TTYT huyện Thạch Hà

60 Nguyễn Minh Tú
0002053/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên gây 

mê hồi sức

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên, Kỹ thuật viên 

trưởng khoa Phẫu thuật-Gây mê 

hồi sức

TTYT huyện Thạch Hà

61 Dương Văn Hòa
0002095/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm đại học 

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên, Trưởng khoa Xét 

nghiệm
TTYT huyện Thạch Hà

62 Võ Thị Kiều Oanh
004958/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

63 Từ Thị Phúc
0002048/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

64 Phạm Thị Liên
0002234/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

65 Nguyễn Thị Hà Phương
002819/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

66 Nguyễn Thị Thu
004859/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

67 Dương Thị Hoan
0002238/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

68 Lê Thị Hằng
004608/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

69 Nguyễn Thị Lan
0002096/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

70 Nguyễn Tất Hiệp
0002090/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

71 Bùi Thị Hoài Thu
0001883/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

72 Trần Thị Thu Hằng
006091/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

73 Nguyễn Thị Trang
005838/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

74 Nguyễn Thị Dung
006641/ĐNA

I-CCHN

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn tại 

QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch y tế 

điều dưỡng.

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

75 Nguyễn Thị Oanh
005903/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

76 Trần Vân Anh
006711/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

77 Nguyễn Thị Dung
004956/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

78 Đậu Thị Mai Hoan
0002880/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

79 Nguyễn Thị Phương
0002045/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

80 Trần Thị Hồng Phương
005174/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

81 Nguyễn Thị Hương
0001897/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

82 Hồ Thị Sâm
004613/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

83 Nguyễn Thị Xuân
0002229/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

84 Nguyễn Thị Phương
0002475/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

85 Hoàng Thị Minh Thơ
0006307/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

86 Nguyễn Thị Hiền
0006442/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

87 Nguyễn Thị Sen
0002054/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

88 Nguyễn Thị Nhung
0004419/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

89 Trần Thị Phượng
0001882/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

90 Nguyễn Thị Thuỷ
0002097/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

91 Trần Thị Hường
0004184/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

92 Nguyễn Thị Hoa
0002230/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

93 Lê Thị Huế
004609/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

94 Nguyễn Thị Thuỷ
0002060/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

95 Trần Thị Thu Thanh
0001881/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

96 Lê Thị Xinh
0001894/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

97 Hà Thị Bích Hòa
005551/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

98 Nguyễn Thị Thơm
004607/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

99 Thái Thị Thanh Hương
0002227/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

100 Nguyễn Thị Yến
0004185/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

101 Lê Thị Hằng
004961/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

102 Nguyễn Thị Hạnh
0002051/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

103 Nguyễn Thị Hạnh
0002687/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

104 Phan Thị Hiền
0002479/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

105 Phạm Thị Thanh Trâm
0002058/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

106 Nguyễn Thị Vân Anh
0002689/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

107 Lê Thị Tám
004627/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

108 Dương Anh Trung
0004331/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

109 Đặng Thị Loan
0002477/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Hộ sinh TTYT huyện Thạch Hà

110 Trần Thị Thu Hương
0002050/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ  hộ sinh trung 

cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Hộ sinh TTYT huyện Thạch Hà

111 Nguyễn Thị Việt Hà
0000700/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Hộ sinh TTYT huyện Thạch Hà

112 Trần Thị Hạnh
004667/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Hộ sinh TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

113 Trần Thị Kim Dung
0002235/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Hộ sinh TTYT huyện Thạch Hà

114 Nguyễn Hải Dung
0002047/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Điều dưỡng, Kỹ thuật viên Phục 

hồi chức năng
TTYT huyện Thạch Hà

115
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

0002497/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên Vật 

lý trị liệu- Phục 

hồi chức năng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- 

Phục hồi chức năng
TTYT huyện Thạch Hà

116 Bùi Thị Chinh
0002499/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên Vật 

lý trị liệu- Phục 

hồi chức năng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- 

Phục hồi chức năng
TTYT huyện Thạch Hà

117 Phan Thị Hoan
0002495/HT-

CCHN

Thực hiện kỹ 

thuật xoa châm 

cứu, xoa bóp, bấm 

huyệt

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Y sĩ Thực hiện kỹ thuật xoa 

châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
TTYT huyện Thạch Hà

118 Lê Thị Yến
0003357/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Y sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền
TTYT huyện Thạch Hà

119 Lê Thị Chinh
004665/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh YHCT

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Y sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền
TTYT huyện Thạch Hà

120 Dương Thị Thúy Dung
0001886/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm cao đẳng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên TTYT huyện Thạch Hà

121 Nguyễn Thị Lan
005165/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên TTYT huyện Thạch Hà

122 Võ Thị Lam
0001888/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm cao đẳng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 
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khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

123 Nguyễn Hữu Soái
004625/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên TTYT huyện Thạch Hà

124 Nguyễn Thị Liên
005082/HT-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên TTYT huyện Thạch Hà

125 Dương Thị Huế
006708/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên TTYT huyện Thạch Hà

126 Nguyễn Thị Hồng Thúy
002809/HT-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên TTYT huyện Thạch Hà

127
Nguyễn Văn Trường 

Sơn
000132/HT-GPHN

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên TTYT huyện Thạch Hà

128 Nguyễn Tiến Dũng
004610/HT-

CCHN

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Kỹ thuật viên TTYT huyện Thạch Hà

129 Lê Thị Chinh
004665/HT-

CCHN

Khám bệnh,

chữa bệnh YHCT

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Y sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng

Y học cổ truyền
TTYT huyện Thạch Hà

130 Nguyễn Thanh Tình
000582/HT-

GPHN
Y học dự phòng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Y học dự phòng TTYT huyện Thạch Hà

131 Nguyễn Văn Dũng
000581/HT-

GPHN
Y học dự phòng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Y học dự phòng TTYT huyện Thạch Hà

132 Võ Ánh Quốc
0003667/H

T-CCHN

Khám chữa bệnh

nội khoa

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Khám chữa bệnh nội khoa/Siêu

âm tổng quát
TTYT huyện Thạch Hà



STT Họ và tên
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hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 
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133 Nguyễn Thị Thanh Tú
000577/HT-

GPHN
Y học dự phòng

Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Y học dự phòng TTYT huyện Thạch Hà

134

Nguyễn Thị Thùy Linh 000556/HT- 

GPHN

Y khoa Từ 7h00-18h00 các ngày từ thứ 2 đến

thứ 7, ngày Lễ, giờ trực và làm thêm

giờ theo phân công của Lãnh đạo

Trung tâm Y tế

Bác sĩ Y khoa

TTYT huyện Thạch Hà

135

Ngô Thị Trang 000547/HT-

GPHN

Y khoa Từ 7h00-18h00 từ thứ 2 đến thứ 7,

ngày Lễ, giờ trực và làm thêm giờ

theo phân công của Lãnh đạo Trung

tâm Y tế

Bác sĩ Y khoa

TTYT huyện Thạch Hà

136

Nguyễn Xuân Thông 0004494/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Từ 7h00-18h00 từ thứ 2 đến thứ 7,

ngày Lễ, giờ trực và làm thêm giờ

theo phân công của Lãnh đạo Trung

tâm Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa/Siêu

âm tổng quát
TTYT huyện Thạch Hà

137

Biện Thị Ngọc Thuý 005255/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Từ 7h00-18h00 từ thứ 2 đến thứ 7,

ngày Lễ, giờ trực và làm thêm giờ

theo phân công của Lãnh đạo Trung

tâm Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền
TTYT huyện Thạch Hà

138

Nguyễn Thị Tâm 000204/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Từ 7h00-18h00 từ thứ 2 đến thứ 7,

ngày Lễ, giờ trực và làm thêm giờ

theo phân công của Lãnh đạo Trung

tâm Y tế

Điều dưỡng

TTYT huyện Thạch Hà

139 Nguyễn Thị Khánh Hoà 000676/HT-

GPHN

Y học cổ truyền Từ 7h00-18h00 từ thứ 2 đến thứ 7,

ngày Lễ, giờ trực và làm thêm giờ

theo phân công của Lãnh đạo Trung

tâm Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền
TTYT huyện Thạch Hà

140 Võ Thị Huyền

000716/HT

-GPHN

Y khoa Từ 7h00-18h00 từ thứ 2 đến thứ 7,

ngày Lễ, giờ trực và làm thêm giờ

theo phân công của Lãnh đạo Trung

tâm Y tế

Bác sỹ với phạm vi hành

nghề y khoa; Nội soi tiêu

hóa cơ bản.

TTYT huyện Thạch Hà

141 Bùi Thị Phương Hiền

000747/HT

-GPHN

Điều dưỡng Từ 7h00-18h00 từ thứ 2 đến thứ 7,

ngày Lễ, giờ trực và làm thêm giờ

theo phân công của Lãnh đạo Trung

tâm Y tế

Điều dưỡng TTYT huyện Thạch Hà

142 Lê Đình Tiến
0003915/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn của Trạm Y tế; 

Trưởng trạm Y tế

TYT Thị trấn Thạch Hà

II. TRẠM Y TẾ



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 
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Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

143 Nguyễn Thị Thảo
0003500/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa
TYT Thị trấn Thạch Hà

144 Lê Thị Hoa
004735/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa
TYT Thị trấn Thạch Hà

145 Lê Thị Kim Oanh
005548/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT Thị trấn Thạch Hà

146 Lê Thị Hồng Nhung
0003912/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT Thị trấn Thạch Hà

147 Nguyễn Thị Nga
0003432/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT Thị trấn Thạch Hà

148 Nguyễn Thị Hòa
006330/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT Thị trấn Thạch Hà

149 Nguyễn Thị Hải
0003415/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT Thị trấn Thạch Hà

150 Trịnh Thị Tâm
0004383/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh cao 

đẳng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT Thị trấn Thạch Hà

151 Võ Huy Lý
0004385/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn của Trạm Y tế; 

Trưởng trạm Y tế

TYT Lưu Vĩnh Sơn

152 Nguyễn Văn Mạnh
000642/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa
TYT Lưu Vĩnh Sơn

153 Dương Công Lý
0003438/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế
TYT Lưu Vĩnh Sơn

154 Trần Thị Oanh
0003477/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT Lưu Vĩnh Sơn

155 Hoàng Thị Thuận
0003481/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT Lưu Vĩnh Sơn

156 Trần Thị Huyền
005009/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT Lưu Vĩnh Sơn

157 Nguyễn Khắc Hải
0004382/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT Lưu Vĩnh Sơn

158 Nguyễn Thị Lịch
0003478/HT-

CCHN

Thự hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT Lưu Vĩnh Sơn



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

159 Nguyễn Đình Hoan
000689/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh

đa khoa 

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa;

Người chịu trách nhiệm chuyên

môn của Trạm Y tế; Trưởng

trạm Y tế

TYT xã Thạch Ngọc

160 Lê Danh Hạnh
005507/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh

đa khoa tại trạm y

tế

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám chữa bệnh đa khoa

tại trạm y tế
TYT xã Thạch Ngọc

161 Nguyễn Sỹ Hiệp
0003482/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh

đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám chữa bệnh đa khoa

tại trạm y tế
TYT xã Thạch Ngọc

162 Đặng Thị Huyền
006326/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm

vụ điều dưỡng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Ngọc

163 Trần Thị Tuyết
0003470/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm

vụ điều dưỡng cao

đẳng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Ngọc

164 Nguyễn Xuân Mão
0003413/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm

vụ điều dưỡng

trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Ngọc

165 Nguyễn Thị Chinh
0003412/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm

vụ hộ sinh trung

học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT xã Thạch Ngọc

166 Dương Đình Thẩm
0003472/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn của Trạm Y tế; 

Trưởng trạm Y tế

TYT xã Ngọc Sơn

167 Hoàng Thị Phương
0003409/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y 

tế

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế
TYT xã Ngọc Sơn

168 Đặng Thị Nguyệt
005031/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Ngọc Sơn

169 Phạm Thị Phương
004660/HT - 

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

Trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Ngọc Sơn

170 Phan Thị Giang
0004298/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT xã Ngọc Sơn

171 Lê Thị Ngân
0003471/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT xã Ngọc Sơn

172 Nguyễn Đình Tấn
0003423/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Trưởng trạm Y tế
TYT xã Việt Tiến



STT Họ và tên
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phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *
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****** (Ghi 
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khác)

173 Nguyễn Văn Tịnh
0003416/HT 

- CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y 

tế

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn  của Trạm Y 

tế

TYT xã Việt Tiến

174 Bùi Văn Minh
0003437/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Bác sĩ Khám, chữa bệnh đa khoa TYT xã Việt Tiến

175 Nguyễn Thị Quỳnh Nga
000695/HT-

CCHN

Khám, chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y 

tế

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám, chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế
TYT xã Việt Tiến

176 Nguyễn Thị Thanh
005533/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Việt Tiến

177 Trương Thị Tuyết
004509/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Việt Tiến

178 Nguyễn Duy Hùng
006037/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Việt Tiến

179 Đặng Thị Song
0004386/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT xã Việt Tiến

180 Nguyễn Thị Hương
0003420/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh;  Phụ trách  trạm Y tế TYT xã Thạch Long

181 Phan Thị Hiền
0003418/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm 

Y tế

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám chữa bệnh đa khoa 

tại Trạm Y tế; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại 

cơ sở

TYT xã Thạch Long

182 Trương Thị Ánh Hồng
006415/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm 

Y tế

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám chữa bệnh đa khoa 

tại Trạm Y tế
TYT xã Thạch Long

183 Phan Thị Châu
0003417/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Long

184 Võ Thị Xuân Đào
005536/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Long

185 Vương Thị Huệ
0003419/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT xã Thạch Long

186 Trần Văn Chinh
0003442/HT- 

 CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn của Trạm Y tế; 

Trưởng trạm Y tế

TYT xã Thạch Kênh
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187 Ngô Thị Hoa Điệp
0003457/HT- 

 CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Kênh

188 Nguyễn Thị Vân
0004384/HT- 

 CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Kênh

189 Nguyễn Thị Bắc
005778/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Kênh

190 Nguyễn Xuân Ngọc
0003426/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa; 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn của Trạm Y tế; Trưởng 

trạm Y tế

TYT xã Thạch Liên

191 Đoàn Ái Nhi
005505/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám chữa bệnh đa khoa 

tại Trạm Y tế
TYT xã Thạch Liên

192 Trần Thị Phương Hảo
0003427/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

Trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Liên

193 Trần Thị Dung
0003431/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Hộ sinh Trung 

Học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT xã Thạch Liên

194 Phạm Thị Kim Oanh
0003444/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Hộ sinh Trung 

Học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT xã Thạch Liên

195 Hoàng Thị Lan Hương
0003441/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm 

Y tế

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám chữa bệnh đa khoa 

tại Trạm Y tế; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn của Trạm Y 

tế; Trưởng trạm Y tế

TYT xã Thạch Sơn

196 Trịnh Thị Nguyệt
0003439/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm 

Y tế

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám chữa bệnh đa khoa 

tại Trạm Y tế
TYT xã Thạch Sơn

197 Nguyễn Thị Xuân
0003440/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Sơn

198 Nguyễn Thị Mai Phương
006334/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Sơn

199 Lê Thị Hương
005531/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Sơn

200 Lê Thị Nguyệt
0003911/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Sơn
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201 Lê Thị Ái Liên
0003436/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT xã Thạch Sơn

202 Nguyễn Văn Tư
0003476/HT- 

 CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa; 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn của Trạm Y tế; Trưởng 

trạm Y tế

TYT xã Thạch Xuân

203 Đặng Thị Thắm
0003474/HT- 

 CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y 

tế

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế
TYT xã Thạch Xuân

204 Dương Thị Phượng

1253/HT-

CCHND; 

0004390/HT- 

 CCHN

Khám chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền
TYT xã Thạch Xuân

205 Nguyễn Thị Nam
0003475/HT- 

 CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Xuân

206 Trương Thị Thanh Vân
006333/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Xuân

207 Nguyễn Thị Đào
005525/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Thạch Xuân

208 Đoàn Thị Yến
0003473 

/HT- CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT xã Thạch Xuân

209 Nguyễn Thị Hải 0003461/HT

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT xã Thạch Xuân

210 Nguyễn Viết Phúc
003456/HT - 

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn của Trạm Y tế; 

Trưởng trạm Y tế

TYT xã Nam Điền

211 Bùi Khắc Thịnh
0003735/HT 

- CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế

Y sĩ Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền
TYT xã Nam Điền

212 Nguyễn Thị Phượng
005529/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Nam Điền

213 Phạm Thị Nguyệt
0003464/HT 

- CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Nam Điền

214 Nguyễn Thị Vân
004708/HT - 

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Điều dưỡng TYT xã Nam Điền



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

215 Trần Thị Hương Giang
0003459/HT 

- CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT xã Nam Điền

216 Trịnh Thị Chinh
0004387/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính+ Giờ trực và làm thêm 

giờ theo phân công của  Trạm Y tế
Hộ sinh TYT xã Nam Điền

217 Lê Thị Hồng
004636/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế

Giờ hành chính + trực

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, người chịu trách nhiệm 

CMKT 

TYT xã Bình An

218 Lê Thị Hằng
000472/HT-

GPHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Bình An

219 Hoàng Thị Trang
0005870/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Bình An

220 Trần Thị Lan
0003164/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh
Giờ hành chính + trực Nữ hộ sinh TYT xã Bình An

221 Nguyễn Thị Hằng
005870/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Bình An

222 Nguyễn Thị Ái
002072/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Bình An

223 Nguyễn Xuân Hương
0003274/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y 

tế

Giờ hành chính + trực

Trưởng trạm, Bác sỹ đa khoa, 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỷ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

TYT thị trấn Lộc Hà

224 Lê Khắc Lộc
0003170/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Khám chữa 

bệnh đa khoa

Giờ hành chính + trực Y sỹ TYT thị trấn Lộc Hà

225 Võ Thị Hồng Phượng
006076/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT thị trấn Lộc Hà

226 Nguyễn Thị Ngọc
000464/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT thị trấn Lộc Hà

227 Phan Thị Hạ
005291/HT- 

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh cao 

đẳng

Giờ hành chính + trực Hộ sinh TYT thị trấn Lộc Hà

228 Nguyễn Thành Hảo
003167/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế

Giờ hành chính + trực

Y sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, người chịu trách nhiệm 

CMKT 

TYT xã Tân Lộc

229 Trịnh Thị Tuyết
005978/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Tân Lộc

230 Nguyễn Thị Mỹ Long
0003168/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Nữ hộ sinh
Giờ hành chính + trực Hộ sinh TYT xã Tân Lộc

231 Phan Thị Tình
0003166/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Tân Lộc



STT Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác *****

Ghi chú 

****** (Ghi 

tên CS KCB 

khác)

232 Lê Thị Hà
0003156/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Tân Lộc

233 Nguyễn Ngọc
005794/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế

Giờ hành chính + trực

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Người chịu trách nhiệm 

CMKT

TYT xã Hồng Lộc

234 Hồ Thị Diệu Thúy
000459/HT-

GPHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Hồng Lộc

235 Đặng Thị Loan
0003192/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Hồng Lộc

236 Đặng Thị Phương
0003190/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Hồng Lộc

237 Hồ Thị  Thủy
006497/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Hồng Lộc

238 Lê Văn Quế
0003191/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Hồng Lộc

239 Nguyễn Đình Tưởng
000471/HT-

GPHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Thịnh Lộc

240 Trần văn Phương 
003195-

HT/CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ y sỹ đông y
Giờ hành chính + trực Y sỹ TYT xã Thịnh Lộc

241 Đặng Thị Hoa
000468/HT-

GPHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Thịnh Lộc

242 Trần Thị Lý 
000467/HT-

GPHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Thịnh Lộc

243 Trần Văn Phước
0003179/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế

Giờ hành chính + trực

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại Trạm y tế; người chịu trách 

nhiệm CMKT

TYT xã Thịnh Lộc

244 Phan Quốc Thu
0003148/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Giờ hành chính + trực

Bác sỹ đa khoa, chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật
TYT Thạch Mỹ

245 Nguyễn Trọng Cảnh
0003150/HT-

CCHN
Điều dưỡng Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Thạch Mỹ

246 Lê Thị Hân
0003151/HT-

CCHN
Điều dưỡng Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Thạch Mỹ

247 Ngô Thị Thịnh
0003149/HT-

CCHN
Hộ sinh Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Thạch Mỹ

248 Đặng Thị Hiền
000466/HT-

GPHN
Điều dưỡng Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Thạch Mỹ

249 Phan Duy Đức
0003188/HT-

CCHN

 Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Giờ hành chính + trực

Trưởng trạm, Bác sỹ đa khoa 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của cơ sở

TYT Phù Lưu

250 Nguyễn Nguyên Ngọc
0003188/HT-

CCHN

 Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Phù Lưu
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phép hành 
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251 Trần Thị Minh 
0003168/HT-

CCHN

 Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Phù Lưu

252 Chu Thị Thu
006901/HT-

CCHN

 Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Giờ hành chính + trực Y sỹ TYT Phù Lưu

253 Lê Thu Huyền
0003188/HT-

CCHN

 Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính + trực Nữ hộ sinh TYT Phù Lưu

254 Nguyễn Thị Minh
0003159/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Phù Lưu

255 Từ Đức Cường
0003144/HT-

CCHN

Y sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh
Giờ hành chính + trực

Y sỹ KBCB Đa khoa; người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
TYT Thạch Kim

256 Nguyễn Ngọc Lợi
0003143/HT-

CCHN 

Bác sỹ, Khám 

bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa

Giờ hành chính + trực Trưởng trạm TYT Thạch Kim

257 Trần Quốc Thông
0003194/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

bằng YHCT
Giờ hành chính + trực Khám chữa bệnh bằng YHCT TYT Thạch Kim

258 Phan Thị Dung
006060/HT-

CCHN
Điều dưỡng Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Thạch Kim

259 Hà Thị Thu Thuỷ
000473/HT-

CCHN
Điều dưỡng Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Thạch Kim

260 Trần Thị Bích Tuyến 
004634/HT-

CCHN 
Điều dưỡng Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Thạch Châu

261 Từ Trọng Dũng
0003184/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Giờ hành chính + trực

Bác sỹ KBCB đa khoa; chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
TYT Thạch Châu

262 Võ Ngọc Anh
0003198/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học 

cổ truyền

Giờ hành chính + trực
Phó trưởng trạm. Khám chữa 

bệnh bằng y học cổ truyền
TYT Thạch Châu

263 Nguyễn Thị Hương
0003187/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính + trực Nữ hộ sinh TYT Thạch Châu

264 Lê Thị Thường
006860/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Thạch Châu

265 Tô Thị Tình
0003186/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Thạch Châu

266 Hồ Thế Ngọc
0003634/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa
Giờ hành chính + trực

KBCB Đa khoa; người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
TYT xã Ích Hậu
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267 Phạm Thị Huyền 
000470/HT-

GPHN
Điều dưỡng Giờ hành chính + trực Trưởng trạm TYT xã Ích Hậu

268 Nguyễn Phi Quát 
0003158/HT-

CCHN
Điều dưỡng Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Ích Hậu

269 Nguyễn Thị Hải 
0003163/HT-

CCHN
Điều dưỡng Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Ích Hậu

270 Trần Thị Thu 
0003142/HT- 

 CCHN
Hộ sinh Giờ hành chính + trực Hộ sinh TYT xã Ích Hậu

271 Nguyễn Thị Thảo
006298/HT-

CCHN
Điều dưỡng Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Ích Hậu

272 Nguyễn Thị Ngọc
000464/HT-

GPHN
Điều dưỡng Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT xã Ích Hậu

273 Nguyễn Đức Ánh
0003180/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
Giờ hành chính + trực

Trưởng trạm; khám chữa bệnh 

đa khoa, chịu trách nhiệm 

chuyên kỷ thuật

TYT Mai Phụ

274 Nguyễn Thị Hằng
0003182/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Giờ hành chính + trực Hộ sinh TYT Mai Phụ

275 Nguyễn Thị Thúy Hà
006075/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Mai Phụ

276 Phan Thị Oanh
0003172/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Mai Phụ

277 Nguyễn Thị Ý
000465/HT-

GPHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Mai Phụ

278 Phan Thị Thúy
002928/HT-

GPHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng
Giờ hành chính + trực Điều dưỡng TYT Mai Phụ

Thạch Hà, ngày 05 tháng  5 năm 2025

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Phiệt

(Danh sách gồm 278 người)


